

Chương III     CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

Chương III  Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Bài 17  Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
Mục tiêu 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu điều kiện cân bằng hai lực. 
· Học sinh hiểu điều kiện cân bằng ba lực không song song. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng cân bằng hai lực.
· Học sinh thành thạo kĩ năng cân bằng ba lực không song song.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực
1. Thí nghiệm
Thí nghiệm được mô tả như hình vẽ.
	[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/image485.png]
2. Điều kiện cân bằng
								(17.1)
	
Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực là hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.
3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm
	Trọng tâm là điểm đặt của trọng lực của vật, dựa vào điều kiện cân bằng ta có thể xác định trọng tâm của vật phẳng, mòng bằng phương pháp thực nghiệm.

			[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/ScreenHunter_03%20Jun.%2028%2020.17.jpg]
Trọng tâm của các vật có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật
II. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song
1. Thí nghiệm
Thí nghiệm được mô tả như hình vẽ.
	[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Rar$DI22.250\Vat Ly 10 SGK hinh 17.5.jpg.jpg]
2. Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy
	Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy, trước hết ta phải trượt hai vectơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy, rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.
3. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song
										
(17.2)
	
· Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy.
· Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.

Câu hỏi và bài tập
1. Trình bày thí nghiệm mô tả cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực.
2. Trình bày cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm.
3. Trình bày thí nghiệm mô tả cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song. 
4. Một vật có khối lượng m = 2 kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính. Biết góc nghiêng  = 30o, g = 9,8 m/s2 và ma sát không đáng kể. Hãy xác định:
a) lực căng của dây.   
b) phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật.                                        
5. Hai mặt phẳng đỡ tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc  = 45o. Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2 kg. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2. Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu? 

									ĐS: 4. a) 9,8 N  b) 16,9 N
							                               5. 14 N	
                                                            







Bài 18  Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực
				
Mục tiêu 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu sự cân bằng của một vật có trục quay cố định.
· Học sinh hiểu khái niệm momen lực
· Học sinh hiểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính momen lực.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán cân bằng của một vật có trục quay cố định.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
1. Thí nghiệm   
Thí nghiệm mô tả như hình vẽ.
	[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/Vat%20Ly%2010%20SGK%20hinh%2018.1.jpg.jpg]
2. Momen lực						
(18.1)
		
Momen lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.
Đơn vị của momen lực là N.m.
II. Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (hay quy tắc momen lực)
1. Quy tắc
	Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng thì tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.
2. Chú ý
	Quy tắc momen lực có thể áp dụng cho trường hợp vật không có trục quay cố định trong tình huống vật xuất hiện trục quay.
	


Câu hỏi và bài tập
1. Trình bày thí nghiệm cân bằng của một vật có trục quay cố định.
2. Hãy vận dụng quy tắc momen lực vào các trường hợp sau:
a) Một người dùng xà búa để nhổ đinh.
b) Một người cầm càng xe cút kít nâng lên.
3. Một thanh chắn đường dài 7,8m có trọng lượng 2100 N và có trọng tâm ở cách đầu bên trái 1,2 m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5 m. Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải một lực bằng bao nhiêu để giữ thanh ấy nằm ngang?   
4. Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị nặng 50 N. Chiếc bị buộc ở một đầu gậy cách vai 60 cm. Tay người giữ ở đâu kia cách vai 80 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy. Tính lực giữ của tay.    

ĐS: 3. 100 N	4. 37,5 N



Bài 19  Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
Mục tiêu 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu tác dụng của hai lực song song cùng chiều lên vật rắn.
· Học sinh hiểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ các vectơ lực.
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định vectơ lực tổng hợp.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Thí nghiệm
[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/ScreenHunter_01%20Aug.%2014%2015.55.jpg][image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/ScreenHunter_02%20Aug.%2014%2015.56.jpg]

II. Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều
1. Quy tắc
				[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/ScreenHunter_031.bmp]
                                                   (19.1)


	
· Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ 
lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.
·    Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.
2. Chú ý
Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều giúp ta tìm hiểu thêm về trọng tâm của vật.


Có trường hợp phải phân tích một lực thành hai lực thành phần song

song và cùng chiều với  (phép làm ngược với tổng hợp lực).

Câu hỏi và bài tập
1. Trình bày thí nghiệm về hợp lực của hai lực song song cùng chiều.
2. Một người gánh một thùng gạo nặng 300 N và một thùng ngô nặng 200 N. Đòn gánh dài 1 m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của gánh.    
3. Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000 N. Điểm treo cỗ máy cách vai người đi trước 60 cm và cách vai người đi sau 40 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy. Hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu? 
4. Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4 m và cách điểm tựa B 1,2 m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?  

ĐS: 2. 40 cm; 60 cm; 500 N	3. 400 N; 600 N  4. 80 N

	





Bài 20  Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế
Mục tiêu 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu các dạng cân bằng bền, không bền, phiếm định.
· Học sinh hiểu điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế.
· Học sinh hiểu mức vững vàng của cân bằng mặt chân đế.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ các vectơ lực.
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định điều kiện cân bằng.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Các dạng cân bằng
[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/ScreenHunter_02%20Jun.%2029%2017.25.jpg]
1. Cân bằng không bền
	Khi vật bị kéo ra khỏi vị trí cân bằng một chút mà trọng lực của vật có xu hướng kéo nó ra xa vị trí cân bằng thì đó là vị trí cân bằng không bền.
2. Cân bằng bền
	Khi vật bị kéo ra khỏi vị trí cân bằng một chút mà trọng lực của vật có xu hướng kéo nó trở về vị trí cân bằng thì đó là vị trí cân bằng bền.
3. Cân bằng phiếm định
	Khi vật bị kéo ra khỏi vị trí cân bằng một chút mà trọng lực của vật có xu hướng giữ nó đứng yên ở vị trí mới thì đó là vị trí cân bằng phiếm định.
II. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
1. Mặt chân đế là gì?
	- Mặt chân đế là mặt đáy của vật.
	- Mặt chân đế là hình đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc đó.
2. Điều kiện cân bằng
	Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế (hay trọng tâm “rơi” trên mặt chân đế).
3. Mức vững vàng của cân bằng
	Muốn tăng mức vững vàng của vật có mặt chân đế thì hạ thấp trọng tâm và tăng diện tích mặt chân đế của vật. 

Câu hỏi và bài tập
1. Vị trí trọng tâm của vật ở mỗi dạng cân bằng có đặc điểm gì?
2. Người ta làm thế nào để thực hiện được mức vững vàng cao của trạng thái cân bằng ở những vật sau đây?
a) Đèn để bàn.
b) Xe cần cẩu.
c) Ôtô đua.
3. Một xe tải lần lượt chở các vật liệu sau với khối lượng bằng nhau: thép lá, gỗ và vải. Trong trường hợp nào thì xe khó bị đổ nhất? dễ bị đổ nhất?
4. Hãy chỉ rõ dạng cân bằng của quả cầu đồng chất trên một mặt có dạng như hình vẽ.





	


Bài 21  Chuyển động tịnh tiến của vật rắn  - Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Mục tiêu 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu hai loại chuyển động cơ học cơ bản của vật rắn.
· Học sinh hiểu khái niệm gia tốc của chuyển động tịnh tiến.
· Học sinh hiểu tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục.
· Học sinh hiểu mức quán tính trong chuyển động quay.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định gia tốc của chuyển động tịnh tiến.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính tốc độ góc trong chuyển động quay.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn
1. Định nghĩa
	Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường thẳng nối hai điểm bất kì của vật luôn song song với chính nó.
2. Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến
				
									(21.1)


	Trong đó là hợp lực tác dụng lên vật.
II. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
1. Đặc điểm của chuyển động quay - Tốc độ góc
	- Khi vật rắn quay quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật có cùng tốc độ góc .
	- Vật quay đều,  = const. Vật quay nhanh dần,  tăng. Vật quay chậm dần, giảm. 
2. Tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục
Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.
3. Mức quán tính trong chuyển động quay
	Mọi vật quay quanh một trục đều có mức quán tính. Mức quán tính của vật càng lớn thì vật càng khó thay đổi tốc độ góc và ngược lại. 
	Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và sự phân bố khối lượng đó đối với trục quay.

Câu hỏi và bài tập
1. Nêu ví dụ về chuyển động tịnh tiến thẳng và chuyển động tịnh tiến cong.
2. Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào yếu tố nào?
3. Một vật có khối lượng m = 40 kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 200 N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn t = 0,25. Lấy g = 10m/s2. Tính:
a) gia tốc của vật.   
b) vận tốc của vật ở cuối giây thứ ba.  
4. Mộtxe ca có khối lượng 1250 kg được dùng để kéo một xe moóc có khối lượng 325 kg. Cả hai xe cùng chuyển động với gia tốc 2,15 m/s2. Bỏ qua chuyển động quay của bánh xe. Xác định:
a) hợp lực tác dụng lên xe ca.    
b) hợp lực tác dụng lên xe moóc.

ĐS: 3. a) 2,5 m/s2  b) 7,5 m/s
									4. a) 3386 N   b) 699 N








Bài 22  Ngẫu lực
Mục tiêu 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm ngẫu lực.
· Học sinh hiểu tác dụng của ngẫu lực đối với một vật có hoặc không có trục quay cố định.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định ngẫu lực.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính momen của ngẫu lực.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Ngẫu lực là gì?
1. Định nghĩa
	Hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật gọi là ngẫu lực.
2. Ví dụ
	Dùng tay vặn vòi nước ta đã tác dụng vào vòi một ngẫu lực.
II. Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn
	Ngẫu lực tác dụng vào một vật chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến.
1. Trường hợp vật không có trục quay cố định
	Khi vật chỉ chịu tác dụng của một ngẫu lực thì nó sẽ quay quanh một trục đi qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực. Trong chuyển động này, xu hướng chuyển động li tâm của các phần của vật ở ngược phía đối với trọng tâm triệt tiêu nhau nên trọng tâm đứng yên.
2. Trường hợp vật có trục quay cố định
[bookmark: _GoBack]	Dưới tác dụng của ngẫu lực vật sẽ quay quanh trục cố định đó. Nếu trục quay không đi qua trọng tâm thì trọng tâm của vật sẽ chuyển động tròn quanh trục quay. Khi ấy, vật có xu hướng chuyển động li tâm nên tác dụng lực vào trục quay làm trục quay bị biến dạng.
3. Momen của ngẫu lực
								(22.1)

	F: độ lớn của mỗi lực (N); d: tay đòn của ngẫu lực (m); M: momen của ngẫu lực (N.m) 
	Momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

Câu hỏi và bài tập
1. Nêu một vài ví dụ về ngẫu lực.


2. Một ngẫu lực gồm hai lực  và có F1 = F2 = F và có cánh tay đòn d. Momen của ngẫu lực có dạng như thế nào?
3. Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20 cm. Tính momen của ngẫu lực.    
4. Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn FA = FB = 1 N. Tính momen của ngẫu lực.   


			          A           				

                                                     O


                                                 B

ĐS: 3. 1 Nm	4. 0,045 Nm
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